
THƯ MỤC VỤ THÁNG 03/2024 
GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN 

SỐNG HIỆP HÀNH TRONG MÙA CHAY THÁNH 

*** 

Anh Chị em thân mến ! 

Thư mục vụ tháng 3 có những điểm nhấn sau đây: 

1. Mùa Chay Thánh 

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay thánh 2024. Thực hiện chương trình Tu Đức - Mục Vụ và Loan 
Báo Tin Mừng của Giáo Phận năm 2024, trong Mùa Chay năm nay chúng ta tập trung vào Bí Tích Giải 
Tội và Bảy Mối Tội Đầu. Xin được đề xuất những thực hành mục vụ cụ thể sau đây: 

 Xin quý Cha quan tâm đặc biệt đến lịch giải tội mùa chay tại các cộng đoàn để giáo dân dễ dàng 

đến xưng tội. Rất khích lệ quý Cha trong một khu vực tổ chức luân phiên đến giải tội tại một giáo xứ, giáo 

họ trong khu vực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho những giáo dân muốn xưng tội với quý Cha khách. 

 Xin quý Cha quan tâm tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay cho các giới, cho các hội đoàn tông đồ giáo 

dân trong giáo xứ, giáo họ của mình. Trong cuộc tĩnh tâm năm nay, ước mong sử dụng 7 mối tội đầu là nội 

dung chính cho cuộc tĩnh tâm. Rất khích lệ kết hợp tĩnh tâm với xưng tội. Quý Cha có thể mời quý Cha 

dòng Đaminh giúp giảng tĩnh tâm cho giáo xứ, giáo họ của mình. Những giáo xứ, giáo họ nào có thể, 

khuyến khích tổ chức Tuần Đại Phúc. Quý Cha có thể mời quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế giúp tổ chức 

Tuần Đại Phúc cho giáo xứ, giáo họ của mình. 

 Mùa Chay cũng khích lệ chúng ta, giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ, thực thi công cuộc bác ái. Thật ý 

nghĩa khi cả giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng giảm bớt chi tiêu cá nhân để thực thi việc bác ái 

của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, của Giáo Phận… 

2. Thánh Giuse trong gia đình Giáo Phận 

Trong lịch phụng vụ tháng 3 có lễ kính Thánh Giuse. Một trong điểm nhấn mục vụ của chương trình 
Tu Đức - Mục Vụ - Loan Báo Tin Mừng của Giáo Phận năm 2024 là Mục Vụ Gia đình.  

 Xin phó thác các gia đình Công Giáo trong Giáo Phận cho sự bầu cử yêu thương của Thánh 

Giuse, và xin suy tôn Thánh Cả trở thành Gia Trưởng trong gia đình ta. 

 Giáo Phận là gia đình của Thiên Chúa, cũng xin phó thác Giáo Phận cho Thánh Giuse, xin Thánh 

Giuse bảo vệ Giáo Phận khỏi những hiểm nguy như xưa Người đã bảo vệ và phục vụ gia đình Thánh Gia 

tại Nazareth. 

  Trong Mùa Chay, cũng xin các giáo xứ, giáo họ đặc biệt quan tâm đến các gia đình khô khan, 

nguội lạnh, trễ nải, rối rắm. Cụ thể là cầu nguyện, thực hiện các cuộc thăm viếng, tổ chức những cuộc gặp 

gỡ để tháp tùng và hướng dẫn thiêng liêng… 

3. Nhân sự trong các Uỷ Ban và các Hội Đoàn nhiệm kỳ 2024-2028  

Cuối cùng, Thư Mục Vụ xin giới thiệu nhân sự của 16 Ủy Ban trong tổ chức của Giáo phận và nhân 
sự của 16 Hội Đoàn Tông Đồ Giáo Dân đang sinh hoạt trong Giáo phận. Giáo Phận trân quý sự đóng góp 
của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các Ủy Ban và Hội Đoàn. Ước mong đây là cơ hội để Giáo Hội 
đẩy mạnh tinh thần tham gia, hiệp thông, đồng trách nhiệm vì sứ vụ loan báo Tin Mừng của mọi thành 
phần dân Chúa trong Giáo Phận. 

Xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Giuse cùng hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và 
Emmanuel Lê Văn Phụng chúc lành cho Giáo Phận chúng ta. 
   Giuse Trần Văn Toản 
   Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên 



GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 
NHÂN SỰ CÁC ỦY BAN VÀ HỘI ĐOÀN 

(Nhiệm kỳ 2024 -2028) 
 

16 UỶ BAN 

1- ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 

1- Cha Antôn Phạm Duy Tân Trưởng 
2- Cha Giuse Nguyễn Thế Tào  Hạt Tân Hiệp (phó) 
3- Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Trương Hạt Châu Đốc 
4- Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Vinh Hạt Long Xuyên 
5- Cha Phanxicô X. Châu Quang Lộc  Hạt Chợ Mới 
6- Cha Laurensô Vũ Đình Chung Hạt Vĩnh An 
7- Cha Giuse Đinh Phi Thoàn Hạt Vĩnh Thạnh 
8- Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển  Hạt Tân Thạnh 
9- Cha Vinhsơn Nguyễn Minh Phụng Hạt Rạch Giá 
10- Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hoàng Tùng  Hạt Hà Tiên 

2- ỦY BAN THÁNH KINH 

1- Cha Giuse Nguyễn Xuân Phúc Trưởng 
2- Cha Giuse Ngô Quang Trung Phó 

3- ỦY BAN PHƯỢNG TỰ 

1- Cha Giuse Lưu Thanh Thảo Trưởng 
2- Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Hạnh Hạt Châu Đốc 
3- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quân Hạt Chợ Mới 
4- Cha Micae Nguyễn Thành Đoán Hạt Long Xuyên 
5- Cha Giuse Giang Hòa Vinh Hạt Vĩnh An 
6- Cha Giuse Phan Đình Diệm Hạt Vĩnh Thạnh 
7- Cha Đaminh Hoàng Huy Hân Hạt Tân Hiệp 
8- Cha Daminh Nguyễn Văn Mạnh Hạt Tân Thạnh 
9- Cha Giuse Đoàn Duy Phước Hạt Rạch Giá 
10- Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh  Hạt Hà Tiên 

4- ỦY BAN NGHỆ THUẬT THÁNH 

1- Cha Gioan B. Trần Kim Tuyến Trưởng 

5- ỦY BAN THÁNH NHẠC 

1- Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Tú Trưởng (Hạt Long Xuyên) 
2- Cha Phêrô Võ Văn Phúc Hạt Vĩnh Thạnh (phó) 
3- Cha Giuse Huỳnh Phong Phú Hạt Châu Đốc 
4- Cha Vinhsơn Trịnh Đức Thắng Hạt Chợ Mới 
5- Cha Giuse Giang Hoà Việt Hạt Vĩnh An 
6- Cha Giuse Phan Hoàng Cung Hạt Tân Hiệp 
7- Cha Micae Trần Trường Hòa Hạt Tân Thạnh 
8- Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh Hạt Rạch Giá 
9- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ Hạt Hà Tiên 
10- Thầy Phaolô Lê Ánh Khôi Thư ký 

 



6- ỦY BAN LOAN BÁO TIN MỪNG 

1- Cha Phêrô Nguyễn Trung Khiết Trưởng (Hạt Châu Đốc) 
2- Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh Hạt Hà Tiên (phó) 
3- Cha Giuse Đặng Phước Thịnh Hạt Chợ Mới 
4- Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Vinh Hạt Long Xuyên 
5- Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn Hạt Vĩnh An 
6- Cha Giuse Giang Hòa Vinh Hạt Vĩnh Thạnh 
7- Cha Giuse Trần Thanh Tú Hạt Tân Hiệp 
8- Cha Phêrô Trần Văn Thơ, OP Hạt Tân Thạnh 
9- Cha Vinhsơn Phạm Thành Trung Hạt Rạch Giá 

7- ỦY BAN LINH MỤC - CHỦNG SINH VÀ ƠN GỌI 

1- Đaminh Hoàng Quốc Việt Trưởng 
2- Cha Vinhsơn Đinh Việt Hùng  Phó 
3- Cha Micae Nguyễn Trung Trực  Thư ký 

     BAN MỤC VỤ ƠN GỌI 

4- Cha Micae Nguyễn Thành Đoán  Thành viên 
5- Cha Giuse Vũ Đức Thiện  Thành viên 
6- Cha Tôma Trần Văn Công  Thành viên 
7- Cha Giuse Nguyễn Quang Huy  Thành viên 
8- Cha Giuse Đỗ Trí An  Thành viên 
9- Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm  Thành viên 
10- Thầy Đaminh Phạm Minh Hưng  Thành viên 
16- Cha Phêrô Trần Thanh Liêm  Hạt Châu Đốc 
17- Cha Giuse Huỳnh Phong Phú  Hạt Châu Đốc 
18- Cha Phêrô Nguyễn Trung Khiết Hạt Châu Đốc 
19- Cha Phêrô Lê Đức Hoàng  Hạt Chợ Mới 
20- Cha Vinhsơn Bùi Tuấn Hiếu  Hạt Chợ Mới 
21- Cha Vinhsơn Trịnh Đức Thắng Hạt Chợ Mới 
22- Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Kiệt  Hạt Long Xuyên 
23- Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh  Hạt Long Xuyên 
24- Cha Giuse Giang Hòa Vinh  Hạt Vĩnh An 
25- Cha Phanxicô. X. Đoàn Trung Lập  Hạt Vĩnh An 
26- Cha Giuse Bùi Hữu Nghị  Hạt Vĩnh Thạnh 
27- Cha Giuse Trần Quốc Dũng  Hạt Vĩnh Thạnh 
28- Cha Vinhsơn Phạm Văn Thể  Hạt Vĩnh Thạnh 
29- Cha Đaminh Hoàng Huy Hân  Hạt Tân Hiệp 
30- Cha Giuse Nguyễn Thế Tào  Hạt Tân Hiệp 
31- Cha Martinô Nguyễn Vũ Trần Hoàng  Hạt Tân Hiệp 
32- Cha Vinhsơn Trần Hải Linh  Hạt Tân Thạnh 
33- Cha Giuse Phạm Thanh Quang  Hạt Tân Thạnh 
34- Cha Phêrô Lê Dương Hồng Khải  Hạt Rạch Giá 
35- Cha Vinhsơn Nguyễn Minh Phụng  Hạt Rạch Giá 
36- Cha Giuse Trần Trọng Trí  Hạt Hà Tiên 
37- Cha Phanxicô Xaviê Trịnh Quốc Đạt  Hạt Hà Tiên 
38- Cha Giuse Phạm Quang Tùng  Hạt Hà Tiên 

 

 

 



8- ỦY BAN TU SĨ 

1- Cha Anrê Mai Thanh Toàn Trưởng 
2- Cha Giuse Vũ Đức Thiện Phó 
3- Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Vỹ Hân Hạt Châu Đốc 
4- Sơ Elisabeth Nguyễn Thị Thủy Tiên Hạt Chợ Mới 
5- Sơ Maria Nguyễn Thị Túy Hạt Long Xuyên 
6- Sơ Têrêsa Hoàng Thị Kim Loan Hạt Vĩnh An  
7- Sơ Têrêsa Mai Thị Kim Dung Hạt Vĩnh Thạnh 
8- Sơ Maria Anrê Đoàn Thị Thanh Tâm Hạt Tân Hiệp  
9- Sơ Têrêsa Nguyễn Ngọc Anh Hạt Tân Thạnh 
10- Sơ Maria Phạm Thị Ánh Hồng Hạt Rạch Giá  
11- Sơ Maria Trần Mai Hương Hạt Hà Tiên 

9- ỦY BAN GIÁO DÂN 

1- Cha Vinhsơn Nguyễn Thanh Triều Trưởng 
2- Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiên Hạt Châu Đốc (phó) 
3- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Lệnh Hạt Rạch Giá (thư ký) 
4- Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Trung Kiên Hạt Chợ Mới 
5- Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn Hạt Long Xuyên 
6- Cha Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh Hạt Vĩnh An 
7- Cha Vinhsơn Ngô Văn Tâm Hạt Vĩnh Thạnh 
8- Cha Phêrô Hồ Hiếu Xuân Hạt Tân Thạnh 
9- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ  Hạt Hà Tiên  

10- ỦY BAN GIA ĐÌNH 

1- Cha Gioakim Nguyễn Đức Cần Trưởng 
2- Cha Giuse Nguyễn Ngô Đình Phó 
3- Cha Alphongsô Nguyễn Lê Kha Hạt Châu Đốc  
4- Cha Vinhsơn Bùi Tuấn Hiếu Hạt Chợ Mới 
5- Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng Hạt Long Xuyên 
6- Cha Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh Hạt Vĩnh An 
7- Cha Vinhsơn Trần Huy Cường Hạt Vĩnh Thạnh 
8- Cha Phêrô Phạm Văn Hào Hạt Tân Hiệp 
9- Cha Giuse Đinh Mạnh Hùng Hạt Tân Thạnh 
10- Cha Giuse Nguyễn Hải Bằng Hạt Rạch Giá 
11- Cha Gioan B. Mai Thanh Trúc Hạt Hà Tiên 
12- Cha Giuse Lương Công Khoa Phú Quốc 

11- ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI 

1- Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện Trưởng 
2- Cha Phêrô Lê Dương Hồng Khải Phó Tuyên Úy Liên Đoàn 
3- Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt Phó Tuyên Úy Liên Đoàn 
4- Cha Giuse Phạm Quang Minh Phụ trách giới trẻ GP + Đặc trách sinh viên 
5- Cha Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF Phụ trách SV cụm Sài Gòn 
6- Cha Đaminh Cẩm Nguyễn Khải Hoàn Phụ trách SV cụm Long Xuyên 
7- Cha Giuse Nguyễn Tiến Khải, S.J. Phụ trách SV cụm Kiên Giang 
8- Cha Phanxicô Lê Phạm Khánh Hạt Châu Đốc 
9- Cha Phêrô Lê Đức Hoàng Hạt Chợ Mới 
10- Cha Giuse Nguyễn Mạnh Tiến Hạt Long Xuyên 
11- Cha Đaminh Trần Hoàng Hiệp Hạt Vĩnh An 
12- Cha Giuse Đinh Phi Thoàn  Hạt Vĩnh Thạnh 



13- Cha Phêrô Cao Quang Vinh Hạt Tân Hiệp 
14- Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo Hạt Tân Thạnh 
15- Cha Vinhsơn Phạm Thành Trung Hạt Rạch Giá 
16- Cha Gioan B. Phạm Quang Tùng Hạt Hà Tiên 
17- Ông Stêphanô Trần Minh Hưởng Trưởng Liên Đoàn (Emmanuel Phụng) 
18- Ông Giuse Nguyễn Quốc Khánh Phó Liên Đoàn (quản trị) 
19- Ông Vinhsơn Phaolô Nguyễn Hải Trường Phó Liên Đoàn (nghiên huấn) 
20- Ông Giuse Hà Duy Tài Thư ký 
21- Bà Isave Trần Thị Thúy Hằng Thủ quỹ 

12- ỦY BAN DI DÂN 

1- Cha Giuse Trần Văn Thịnh Trưởng 
2- Cha Tôma Hà Trọng Tuấn, CSsR Phó 
3- Cha Giuse Đỗ Quốc Dương Thư ký 

13- ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS 

1- Cha Giuse Đặng Phước Thịnh Giám đốc 
2- Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt Phó giám đốc nội vụ 
3- Cha Phêrô Nguyễn Trung Khiết Phó giám đốc ngoại vụ 
4- Sơ Têrêsa Nguyễn Lệ Dung Thư ký 
5- Sơ Anna Lại Thị Thảo Thành viên 
6- Ông Barnaba Nguyễn Thanh Hồng Thành viên 
7- Cha Giuse Lê Xuân Đỉnh Thành viên 
8- Bà Maria Phạm Thị Sáng Thành viên 
10- Cha Antôn Võ Ngọc Thâu  Hạt Chợ Mới 
11- Cha Giuse Hoàng Ngọc Minh  Hạt Long Xuyên 
12- Cha Giuse Hà Trung Hoàng  Hạt Vĩnh An 
13- Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn  Hạt Vĩnh Thạnh 
14- Cha Giuse Trần Thanh Tú  Hạt Tân Hiệp 
15- Cha Phêrô Bùi Minh Chiến  Hạt Tân Thạnh 
16- Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt  Hạt Rạch Giá 
17- Cha Vinhsơn Vũ Thanh Tú  Hạt Hà Tiên 

14- ỦY BAN VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC 

1- Cha Giuse Bùi Thanh Minh Trưởng 
2- Cha Phaolô Nguyễn Ngô Đình Phó 
5- Cha Stêphanô Lê Trọng Tâm Hạt Châu Đốc 
4- Cha Vinhsơn Bùi Tuấn Hiếu Hạt Chợ Mới 
3- Cha Tôma Trần Văn Công Hạt Long Xuyên 
7- Cha Phaolô Vũ Bá Linh Hạt Vĩnh An 
6- Cha Giuse Lê Minh Khương Hạt Vĩnh Thạnh 
8- Cha Martinô Vũ Nguyễn Trần Hoàng Hạt Tân Hiệp  
9- Cha Antôn Nguyễn Minh Chương Hạt Tân Thạnh  
10- Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm Hạt Rạch Giá 
11- Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt Hạt Hà Tiên 

15- ỦY BAN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 

1- Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt Trưởng 
2- Cha Giuse Nguyễn Minh Hải  Hạt Châu Đốc 
3- Cha Vinhsơn Trịnh Đức Thắng Hạt Chợ Mới 
4- Cha Tôma Trần Văn Công  Hạt Long Xuyên 
5- Cha Giuse Hoàng Văn Đông Hạt Vĩnh An 



6- Cha Giuse Trần Quốc Dũng Hạt Vĩnh Thạnh  
7- Cha Đaminh Hoàng Huy Hân Hạt Tân Hiệp  
8- Cha Luca Nguyễn Chí Ty Hạt Tân Thạnh 
9- Cha Vinhsơn Nguyễn Minh Phụng Hạt Rạch Giá 
10- Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh Hạt Hà Tiên 

16- ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 

1- Cha Phêrô Vũ Quang Tấn Trưởng 
2- Cha Vincentê Đỗ Chí Quang Hạt Tân Hiệp (phó) 
3- Cha Phêrô Trần Đình Lợi Hạt Vĩnh Thạnh  
4- Cha Laurensô Vũ Đình Chung Hạt Vĩnh An 
5- Cha Vincentê Trần Hải Linh Hạt Tân Thạnh 
6- Ông Đaminh Vũ Duy Thành Thư ký 
7- Ông Phêrô Phạm Đức Thủy Thành viên 
8- Ông Phêrô Trần Văn Hạ Thành viên 
9- Ông Micae Hoàng Đắc Đoan Thành viên 
10- Ông Micae Nguyễn Ngọc Hưởng Thành viên 
11- Ông Phêrô Vũ Hoàng Giang Sơn Thành viên 

 
 

16 HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN 

1- Cộng Đoàn Khôi Bình Long Xuyên    1/ Cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí  
2- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm    2/ Cha Đaminh Phạm Khắc Bạo  
   3/ Cha Giuse Giang Hòa Việt  
3- Gia Đình Tác Viên Tin Mừng    4/ Cha Đaminh Hoàng Cao Khải  
4- Gia Đình Tận Hiến    5/ Cha Giuse Nguyễn Công Chính  
   6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước  
5- Hiệp Hội Thánh Thể   7/ Cha Giuse Trần Hồng Sơn 
6- Hội Chăm Sóc Mục Vụ Bệnh Nhân    8/ Cha Giuse Trần Thành Công  
   9/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh  
7- Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp    10/ Cha Tôma Hà Trọng Tuấn, CSsR  
8- Hội Đức Mẹ Mân Côi    11/ Cha Micae Phạm Tất Thắng  
9- Huynh Đoàn Phan Sinh Tại Thế    12/ Cha F. X. Nguyễn Đức Hiếu, Ofm  
   13/ Cha Giuse Hoàng Văn Thiện, Ofm  
10- Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh    14/ Cha Giuse Phạm Hồng Nhật 
11- Hội Legio Mariae    15/ Cha Giuse Lê Xuân Đỉnh  
   16/ Cha F. X. Nguyễn Trung Kiên  
12- Phong Trào Cursillo    17/ Cha Vinhsơn Phạm Thế Hòa  
13- Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (CLC)   18/ Cha Micae Bùi Hà Ngân, S.J  
14- Huynh Đệ Chúa Quan Phòng    19/ Sơ Marie Agnès Trương Thúy Liễu  
15- Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Gò Vấp  20/ Sơ Maria Trần Thị Thoa  
16- Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Khiết Tâm  21/ Sơ Maria Nguyễn Kim Kiều  

 
 
 


